
STT Loại SP Nội dung Tên mẫu biểu

1 TGCKH HĐCKH Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn

2 TGCKH HĐCKH
Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn (Áp dụng đối với KH cá 

nhân gửi tiền có kỳ hạn bằng phương thức điện tử)

3 TGCKH HĐCKH

Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn (Áp dụng đối với KH cá 

nhân gửi tiền có kỳ hạn bảo toàn thịnh vượng  bằng 

phương thức điện tử)

4 TGCKH HĐCKH

Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn (Áp dụng đối với KH cá 

nhân gửi tiền có kỳ hạn lĩnh lãi định kỳ  bằng phương 

thức điện tử)

5 TGCKH HĐCKH

Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn (Áp dụng đối với KH cá 

nhân gửi tiền có kỳ hạn phát lộc thịnh vượng  bằng 

phương thức điện tử)

6 TGCKH HĐCKH

Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn (Áp dụng đối với KH cá 

nhân gửi tiền có kỳ hạn trả lãi trước  bằng phương thức 

điện tử)

7 TGCKH HĐCKH

Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn (Áp dụng đối với KH cá 

nhân gửi tiền có kỳ hạn gửi góp easy savings trước  

bằng phương thức điện tử)

8 TGTK
Giấy gửi 

tiền
Giấy gửi tiết kiệm thường (có kỳ hạn)

9 TGTK
Giấy gửi 

tiền
Giấy gửi tiết kiệm thường (không kỳ hạn)

10 TGTK
Giấy gửi 

tiền
Giấy gửi tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ

11 TGTK
Giấy gửi 

tiền
Giấy gửi tiết kiệm lĩnh lãi trước

12 TGTK
Giấy gửi 

tiền
 Giấy gửi tiền tiết kiệm Phát lộc thịnh vượng

13 TGTK
Giấy gửi 

tiền
 Giấy gửi tiền tiết kiệm Bảo toàn thịnh vượng

14 TGTK
Giấy gửi 

tiền
 Giấy gửi tiền tiết kiệm gửi góp Easy Savings

15 TGTK
Giấy gửi 

tiền
 Giấy gửi tiền tiết kiệm gửi góp Easy Savings @kids



16 TGTK
Đăng ký 

thông tin

Giấy đăng ký thông tin khách hàng, chữ ký mẫu sử 

dụng  trong các giao dịch  tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi 

có kỳ hạn

17 TGCKH Chi trả Giấy chi trả tiền gửi có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ

18 TGTK Mẫu TTK Thẻ tiết kiệm

19
TGTK/TG

CKH
PL TTK Phụ lục Thẻ tiết kiệm

20
TGTK/TG

CKH
PL TTK Phụ lục Thẻ tiết kiệm

21
TGTK/TG

CKH

Điều kiện 

giao dịch

Điều kiện giao dịch chung về cung cấp và sử dụng dịch 

vụ phi tín dụng đối với KHCN tại VPBank

22 TGTK TK chung Thỏa thuận gửi và sử dụng tiền gửi tiết kiệm chung
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MB09.QĐ-GDCN/200 652-2022-QĐ-TGĐ Quầy

MB15 QĐ-GDCN/200 652-2022-QĐ-TGĐ Online

MB16 QĐ-GDCN/200 652-2022-QĐ-TGĐ Online

MB17 QĐ-GDCN/200 652-2022-QĐ-TGĐ Online

MB18 QĐ-GDCN/200 652-2022-QĐ-TGĐ Online

MB19 QĐ-GDCN/200 652-2022-QĐ-TGĐ Online

MB20 QĐ-GDCN/200 652-2022-QĐ-TGĐ Online

MB01.HDM-HĐ.TK.N/A/01 85-2023-HDM-GĐK All

MB22. QĐ-GDCN/200 652-2022-QĐ-TGĐ Quầy

MB23.QĐ-GDCN/200 652-2022-QĐ-TGĐ Quầy

MB24. QĐ-GDCN/200 652-2022-QĐ-TGĐ Quầy

MB25. QĐ-GDCN/200 652-2022-QĐ-TGĐ Quầy

MB26. QĐ-GDCN/200 652-2022-QĐ-TGĐ Quầy

MB27. QĐ-GDCN/200 652-2022-QĐ-TGĐ Quầy

MB28. QĐ-GDCN/200 652-2022-QĐ-TGĐ Quầy
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